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	BỘ TÀI CHÍNH



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 10  tháng 08 năm 2022


BÁO CÁO

Về việc rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến dự thảo Luật giá (sửa đổi)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến dự thảo Luật giá (sửa đổi). Bộ Tài chính xin báo cáo kết quả rà soát như sau:


I. VỀ RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO LUẬT

1. Về sửa đổi các quy định về phạm vi điều chỉnh và bỏ các quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật

1.1. Các văn bản được rà soát

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

- Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13;


- Luật bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12;


1.2. Kết quả rà soát


- Việc sửa đổi, làm rõ các nội dung cụ thể tại phạm vi điều chỉnh của Luật không ảnh hưởng đến các quy định tại pháp luật hiện hành có liên quan: Đối với quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng sẽ chỉ giới hạn trong các vấn đề về lĩnh vực giá và không mâu thuẫn với quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng được quy định tại Luật bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12 cũng như dự thảo Luật bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội.

- Việc bỏ quy định về áp dụng pháp luật tại Luật giá “1. Các hoạt động trong lĩnh vực giá trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của Luật này. 2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.” là nhằm đảm bảo tránh trùng lặp với các nguyên tắc áp dụng pháp luật đã được quy định rõ tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Điều ước quốc tế. 
2. Về giải thích từ ngữ

2.1. Các văn bản được rà soát:

- Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13;

- Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13;

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11;
- Luật Ngân sách số 83/2015/QH13;

- Luật Đấu thấu số 43/2013/QH13;

2.2. Kết quả rà soát
- Quy định về khái niệm hàng hóa được quy định tại Luật giá và Luật thương mại 2005; theo đó, tại Luật giá quy định “Hàng hóa là tài sản có thể trao đổi, mua, bán trên thị trường, có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người, bao gồm các loại động sản và bất động sản”; tại Luật thương mại 2005 quy định “Hàng hóa bao gồm a) tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lại; b) Những vật gắn kèm với đất đai”. Về cơ bản khái niệm hàng hóa tại 2 Luật là tương đồng. Ngoài ra rà soát với Bộ Luật dân sự (Điều 107) có quy định bất động sản bao gồm đất đai; theo Luật giá thì đất đai không phải tài sản được trao đổi, mua bán nên cũng không phải là hàng hóa, do vậy nội dung giải thích từ ngữ tại Luật giá (sửa đổi) được kế thừa từ Luật hiện hành cũng không mâu thuẫn với các quy định tại Luật dân sự, Luật Thương mại. 
- Khái niệm về thông đồng về giá, thẩm định giá phù hợp với các quy định về thông đồng trong các lĩnh vực khác tại Bộ Luật Hình sự;
- Việc sửa đổi các giải thích từ ngữ đối với bình ổn giá, định giá, hiệp thương giá, kê khai giá, niêm yết giá và bổ sung giải thích từ ngữ đối với giá tham chiếu không mâu thuẫn xung đột và không làm điều chỉnh các nội dung tại các Luật có liên quan do đây là các từ ngữ có tính chuyên ngành riêng trong lĩnh vực giá

- Việc sửa đổi giải thích từ ngữ “thẩm định giá” theo hướng quy định rõ đây là hoạt động có tính chất “tư vấn” phù hợp với các quy định tại Luật Ngân sách, Luật đấu thầu và các pháp luật có liên quan khi quy định hình thức thẩm định giá là một trong các căn cứ để tư vấn cho người có thẩm quyền quyết định giá.
3. Về sửa đổi nội dung nguyên tắc quản lý, điều tiết giá của nhà nước
3.1. Các văn bản được rà soát:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14;

- Luật bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12;

3.2. Kết quả rà soát

- Các quy định sửa đổi bổ sung nguyên tắc “Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; thúc đẩy xã hội hóa hoạt động cung cấp dịch vụ công; có chính sách về giá phù hợp với khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và các trường hợp theo quy định tại Luật khác có liên quan.” phù hợp với các quy định tại Luật bảo vệ môi trường về các vấn đề về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
- Nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Luật “Quản lý, điều tiết giá theo cơ chế thị trường; bảo đảm công khai, minh bạch, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật” cơ bản được kế thừa từ Luật giá hiện hành, phù hợp với các quy định tại Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh về nguyên tắc kinh tế thị trường, quyền tự cạnh tranh của các doanh nghiệp.
- Nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật “Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.” không mâu thuẫn với các quy định về quyền lợi của người tiêu dùng nói chung được quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (dự thảo Luật này cũng đang được trình sửa đổi).

4. Về công khai thông tin về giá, thẩm định giá
4.1. Các văn bản được rà soát:
- Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13;

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14;

4.2. Kết quả rà soát

- Việc sửa đổi quy định về công khai thông tin về giá, thẩm định giá phù hợp với các quy định tại Luật tiếp cận thông tin về nội dung các thông tin phải công khai.
- Phù hợp với các quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước khi đã quy định “Việc công khai thông tin tại Khoản 1 Điều nay không áp dụng đối với các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước và các trường hợp không được phép công khai theo quy định của pháp luật.” .

5. Sửa đổi nội dung quản lý nhà nước về giá, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước

5.1. Các văn bản được rà soát:

- Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

- Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

5.2. Kết quả rà soát:
- Việc sửa đổi một số quy định về nội dung quản lý nhà nước về giá không mâu thuẫn, chồng chéo với các Luật có liên quan về ngân sách, tài chính nói chung.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực giá được quy định tại Điều 12 dự thảo Luật phù hợp với các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ được quy định tại các Điều 7, Điều 8 Luật tổ chức Chính phủ (về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong hoạch định chính sách và trình dự án luật, pháp lệnh, trong quản lý và phát triển kinh tế).

- Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được quy định tại Điều 13, Điều 14 dự thảo Luật không mâu thuẫn với các quy định tại Chương V Luật tổ chức Chính phủ. 
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại dự thảo Luật phù hợp với các quy định về phân cấp quản lý tại Điều 25 Luật tổ chức Chính phủ và các quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.
6. Về sửa đổi quy định về bình ổn giá

6.1. Các văn bản rà soát:
- Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11;

- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14.
6.2. Kết quả rà soát:

- Việc sửa đổi quy định về thẩm quyền ban hành và điều chỉnh Danh mục bình ổn giá cho Chính phủ ban hành (so với hiện hành là ban hành tại Luật) là nội dung chính sách đã được phê duyệt, không mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong quản lý và phát triển kinh tế. 

- Các biện pháp bình ổn giá phù hợp với các quy định có liên quan về cung, cầu, giá cả tại Luật Thương mại.
- Biện pháp “biện pháp hỗ trợ về giá phù hợp với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên” đảm bảo không mâu thuẫn với các quy định tại Luật Quản lý ngoại thương;

- Việc bổ sung, củng cố các quy định về thực hiện bình ổn giá phù hợp với các quy định về phân cấp quản lý tại Luật Tổ chức Chính phủ.

7. Về sửa đổi quy định về định giá

7.1. Các văn bản rà soát:
- Bộ Luật Hàng hải số 95/2015/QH13;

- Luật Điện lực 2014;

- Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;

- Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13
- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13.
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14;

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14;

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14;

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13; 
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;
- Luật dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13;
- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12;

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH12;

- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14;

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12;

- Luật Đường sắt số 06/2017/QH14;

- Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12;

- Luật Dược số 105/2016/QH13;

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14;

- Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12,  Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14;

- Luật Giáo dục đại học sửa đổi số 34/2018/QH14;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

7.2. Kết quả rà soát

a. Việc bổ sung quy định về tiêu chú hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá là “Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tính chất độc quyền trong mua bán hoặc có thị trường cạnh tranh hạn chế và ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh.” không chồng chéo, mâu thuẫn với các quy định tại Luật thương mại, hướng đến bảo vệ người tiêu dùng và chỉ điều chỉnh với một số ít hàng hóa, dịch vụ.
b. Việc quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thống nhất tại Luật sẽ ảnh hưởng đến các quy định có liên quan về hàng hóa, dịch vụ định giá tại một số Luật và được xử lý như sau:

- Đối với các hàng hóa, dịch vụ được đưa ra khỏi danh mục (gồm 15 nhóm hàng hóa, dịch vụ) thì tại Luật giá quy định cụ thể việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật có liên quan nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất.
+ Đối với việc bỏ dịch vụ lai dắt, cần sửa đổi Điều 90 Bộ Luật Hàng hải (cụ thể đưa giá dịch vụ lai dắt từ điểm a sang điểm b khoản 2 Điều 90). Theo đó giá dịch vụ này sẽ được đưa ra khỏi diện danh mục các dịch vụ định giá tại điểm a. 

+ Đối với việc bỏ dịch vụ đấu giá tài sản, cần sửa đổi tại Luật Đấu giá tài sản theo hướng bãi bỏ điểm d khoản 2 Điều 78 của Luật.

+ Đối với một số loại phí chuyển sang giá sẽ được bãi bỏ, cần sửa đổi Phụ lục số 2 tại Luật Phí, lệ phí: 
“a) Bãi bỏ các nội dung tại số thứ tự thứ 4;

b) Sửa đổi nội dung tên giá sản phẩm, dịch vụ tại số thứ tự thứ 5 như sau:

“Dịch vụ sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư”;

c) Sửa đổi nội dung tên giá sản phẩm, dịch vụ tại số thứ tự thứ 6 như sau:

“Dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư hoàn toàn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước”;”
+ Đối với việc bỏ dịch vụ thuê mặt bằng, giá dịch vụ thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay, cần sửa đổi khoản 7, khoản 8 điều 11 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 theo hướng: 
“7. Doanh nghiệp quyết định mức giá dịch vụ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này trong khung giá do Bộ Giao thông vận tải quy định, thực hiện kê khai giá với Bộ Giao thông vận tải.

8. Doanh nghiệp quyết định mức giá dịch vụ quy định tại khoản 4 Điều này và thực hiện niêm yết giá theo quy định.”
Như vậy, giá dịch vụ thuê mặt bằng, giá dịch vụ thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay vốn được quy định tại điểm a Khoản 4 sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Khoản 7.
+ Việc bỏ dịch vụ quy hoạch khỏi Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá được xử lý theo hướng bãi bỏ điểm b khoản 6 Điều 55 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14;

+ Việc bỏ dịch vụ đưa người đi làm việc tại nước ngoài ra khỏi Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá được xử lý theo hướng bãi bỏ khoản 3 Điều 22 và khoản 4 Điều 23 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14.

+ Việc bỏ dịch vụ công chứng ra khỏi danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá được xử lý theo hướng bãi bỏ khoản 2 Điều 67 của Luật Công chứng số 53/2014/QH13.

+ Việc bỏ nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng khỏi danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá được xử lý theo hướng:

“a) Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 58;

b) Sửa đổi Khoản 2 Điều 61 như sau:

“2. Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán.”


+ Một số dịch vụ khác như “một số nội dung của thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” do hiện được quy định tại cấp văn bản Nghị định nên không cần bãi bỏ tại Luật giá sửa đổi (không thuộc danh mục tại phụ lục thì sẽ không định giá).

c. Việc sửa đổi thẩm quyền của một số mặt hàng sẽ được quy định cụ thể tại phụ lục kèm theo Luật giá sửa đổi và thực hiện theo nguyên tắc áp dụng pháp luật tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy không cần thiết phải sửa đổi các Luật khác có liên quan và vẫn đảm bảo khả năng áp dụng.


- Thẩm quyền về quy định giá điện các loại sẽ có sự thay đổi (từ cấp Thủ tướng Chính phủ xuống cấp Bộ, cụ thể là Bộ Công Thương) sẽ phủ các quy định Luật Điện lực.

- Thẩm quyền về quy định giá tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan có sự thay đổi từ cấp Chính phủ cho cấp Bộ, cụ thể là Bộ Văn hóa. 


- Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục; đất cũng có sự thay đổi thẩm quyền từ cấp Chính phủ cho các cấp Bộ chuyên ngành.


- Các dịch vụ khác có sự thay đổi về thẩm quyền như (i) sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; (ii) dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải; (iii) Nhà ở xã hội, nhà ở công vụ được xây dựng chi từ nguồn ngân sách nhà nước; (iv) Hàng dự trữ quốc gia (v) Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cũng có sự thay đổi về thẩm quyền theo hướng tăng cương phân công, phân cấp cho các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

8. Về sửa đổi các nội dung kê khai giá


8.1. Các văn bản rà soát


- Luật Thương mại số 36/2005/QH11;

- Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13;


8.2. Kết quả rà soát


Việc điều chỉnh thời điểm thực hiện kê khai giá từ trước khi quyết định giá sang sau khi quyết định giá phù hợp với các quy định về quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Luật thương mại cũng như đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện, tăng cường quyền dân sự của các chủ thể kinh tế.

9. Về sửa đổi nội dung hiệp thương giá


9.1. Các văn bản rà soát


- Luật Thương mại số 36/2005/QH11;

- Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;


9.2. Kết quả rà soát


- Việc sửa đổi chỉ thực hiện hiệp thương giá giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh là phù hợp với quan hệ kinh tế, thương mại theo quy định tại Luật Thương mại, Luật dân sự. Tuy nhiên, trong trường hợp giao dịch thương mại bình thường thì việc thỏa thuận giá là quyền dân sự của các bên nên tại Luật chỉ điều chỉnh đối với một số trường hợp đặc thù mới áp dụng hiệp thương là phù hợp.

- Các trường hợp mua sắm từ nguồn ngân sách (với một bên bán hoặc bên mua là cơ quan nhà nước) thì thực hiện theo pháp luật về đấu thầu là phù hợp với phạm vi áp dụng của Luật Đấu thầu.

10. Về nội dung điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

10.1. Các văn bản rà soát

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13;

- Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13;

- Luật Chuyển giao công nghệ
10.2. Kết quả rà soát
- Việc quy định rõ kết quả thẩm định giá chỉ mang tính chất tư vấn, là một trong các căn cứ để người có quyền quyết định giá của tài sản là phù hợp với các quy định hiện hành tại Luật dân sự về quyền sở hữu, định đoạt, định giá tài sản.


- Tại dự thảo Luật vẫn tiếp tục kế thừa các quy định về việc doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện chế độ báo cáo gửi về Bộ Tài chính. Các báo cáo này đã gồm toàn diện kết quả về thẩm định giá công nghệ, do vậy cần xử lý, sửa đổi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 47 Luật Chuyển giao công nghệ. Tại Điều 70 dự thảo cũng đã bãi bỏ quy định này để tạo sự thống nhất, tránh phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp. 

Trên đây là báo cáo rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến nội dung dự thảo Luật giá (sửa đổi)./.
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